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1 Lư Thanh Thúy An N 19/02/1990 Kế toán Trường Đại học Tây Đô CQ 2012 TCCN Đạt

2 Huỳnh Thị Kim An N 25/11/2000 Công nghệ rau quả và cảnh quan Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 ĐH Đạt

3 Lê Chí Công 06/01/1988 Kế toán doanh nghiệp
Trường Cao đẳng Kinh Tế Tài Chính 

Vĩnh Long
CQ 2009 TCCN Đạt

4 Phan Văn Đạt 08/02/1998 Kế toán Trường Cao đẳng Phương Đông CQ 2020 CĐ Đạt

5 Đinh Thị Thùy Dung N 03/05/2001 A00 6.6 7.5 6.8 20.9 Đạt

6 Nguyễn Thị Bình Giang N 01/11/2001 Kế toán
Trường Cao đẳng Công Thương TP 

HCM
CQ 2022 CĐ Đạt

7 Trần Thị Ngọc Hà N 17/06/1998 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2019 CĐ Đạt

8 Trần Thị Tuyết Hoa N 20/06/2001 Kế toán doanh nghiệp Trường Cao đẳng Nghề An Giang KCQ 2022 CĐN Đạt

9 Lê Thị Linh Huệ N 04/12/1997 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ VLVH 2022 ĐH Đạt

10 Nguyễn Hữu Hùng 02/12/1994 Kế toán doanh nghiệp Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su CQ 2021 TC Đạt

11 Trần Thị Ngọc Huyền N 07/03/1986 Tài chính - Tiền tệ
Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật 

An Giang
CQ 2006 TCCN Đạt

12 Trương Thị Thùy Linh N 20/05/2004 Nuôi trồng thủy sản nước ngọt Trường Trung Cấp Hồng Ngự CQ 2022 TC Đạt

13 Lương Thị Kiều Nhi N 15/03/1989 Tin học kế toán
Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Cà Mau
CQ 2010 TCCN Đạt

14 Đào Thảo Nhi N 05/07/2001 Kế toán Trường Cao đẳng Cộng Đồng Cà Mau CQ 2022 CĐ Đạt

15 Huỳnh Như N 25/09/1992 Kế toán Trường CĐCĐ Hậu Giang CQ 2013 CĐ Đạt

16 Viên Ngọc Nữ N 23/08/1998 Kế toán doanh nghiệp Trường Cao đẳng Nghề An Giang KCQ 2022 CĐN Đạt

17 Nguyễn Hữu Phúc 15/12/1982 Kế toán doanh nghiệp
Trường Trung học Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Bạc Liêu
TC 2004 TC Đạt

18 Nguyễn Thu Phương N 20/12/2000 Công nghệ rau quả và cảnh quan Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 ĐH Đạt
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19 Huỳnh Trương Tuyết Phương N 29/06/2000 Công nghệ rau quả và cảnh quan Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

20 Mai Thị Quỳnh N 04/04/1995 Thú Y Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế CQ 2018 ĐH Đạt

21 Phạm Thị Thanh Thảo N 28/04/1991 Kế toán Trường Đại học Sài Gòn CQ 2013 TCCN Đạt
22 Trần Anh Thư N 22/01/1997 Việt Nam học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt
23 Huỳnh Thị Minh Thư N 11/03/1991 A00 6.0 7.5 7.0 20.5 Đạt

24 Lê Thị Ngọc Thùy N 20/06/1999 Kế toán
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng 

Tháp
CQ 2020 CĐ Đạt

25 Phan Thị Kiều Tiên N 20/10/1990 Văn học Trường Đại học Võ Trường Toản CQ 2015 ĐH Đạt

26 Nguyễn Quốc Trải 22/09/1975 Luật Trường Đại học Trà Vinh VLVH 2014 ĐH Đạt

27 Đoàn Thùy Trang N 02/09/1993 Kế toán doanh nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ KCQ 2017 CĐN Đạt

Tổng cộng: 27 thí sinh HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


